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Số:  57  /TTr-BTP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
 hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (điểm b khoản 1 Điều 12), Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (điểm 3.4 Mục II.3) và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 theo Công văn số 98/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ (Mục 354) giao Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới sau năm 2020. Triển khai nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
 (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề cơ bản của dự thảo Quyết định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

Trên cơ sở Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (gọi tắt là Chương trình 585). Thực hiện Chương trình 585 qua 2 giai đoạn (giai đoạn 2010-2014 và giai đoạn 2015-2020), các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được triển khai đồng bộ, phong phú, có chất lượng, được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận, đánh giá cao. Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã góp phần tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.
 Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình 585, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 585 (xin xem Báo cáo tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Chương trình 585 gửi kèm theo). Kết quả tổng kết cho thấy, nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam là rất lớn, quan trọng, cùng với nhu cầu tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghiệp; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường… Là một trong 07 hình thức hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn liền các hình thức hỗ trợ khác, tạo cơ sở thúc đẩy, phát triển các hình thức này. Do đó, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần thiết trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, nhất là  khi nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Từ năm 2019 đến 2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức khảo sát (khảo sát trực tiếp qua phiếu khảo sát và khảo sát online) nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sau năm 2020 và đã gửi công văn xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp về việc đề xuất nội dung xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau năm 2020 (năm kết thúc Chương trình 585) (xin xem Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu và tổng hợp đề xuất về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi kèm theo).
Căn cứ vào khoản 3 Điều 14 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, ngày 24 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó giao Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng, thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (điểm d khoản 1 Điều 14). Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ (tại Mục 2 Văn bản số 5225/VPCP-DMDN ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) yêu cầu: “Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. 

Do đó, việc xây dựng, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 để thực hiện quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, đồng thời, kế thừa và phát triển các kết quả hoạt động của Chương trình 585 là rất quan trọng và cần thiết. Các hoạt động thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý này ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, xu thế hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; kế thừa, phát huy kết quả của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020; nội dung các hoạt động đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, minh bạch, gắn với ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phải định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phản ứng chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Để xây dựng dự thảo Quyết định, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia thực hiện các công việc cụ thể như sau:
1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định (Quyết định số 763/QĐ-BTP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026)
.
2. Tổ chức khảo sát để xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay; lấy ý kiến đề xuất nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp để tổng hợp xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn sau năm 2020.

3. Đăng tải dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến doanh nghiệp; tổ chức các cuộc tham vấn ý kiến đóng góp của các chuyên gia;
 tổ chức hội nghị đối thoại, lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước
.
4. Tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan để tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định và các tài liệu liên quan.

5. Tổ chức hội nghị ngày 18 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và Hồ sơ kèm theo dự thảo Quyết định; sau đó tiếp tục hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định và các tài liệu kèm theo.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Phần I: Mục tiêu của Chương trình
Bên cạnh mục tiêu chung (như đã báo cáo tại Mục II Tờ trình này), Chương trình có các mục tiêu cụ thể như sau:

1.1. Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: (i) xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng 01 cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; (ii) cung cấp 100% các chính sách, đề án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; (iii) tiếp nhận 100% phản ánh từ doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, giải quyết  vướng mắc pháp lý liên quan.

1.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: (i) tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh; (ii) tối thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) tối thiểu 90% đội ngũ tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật nhằm nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1.3. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm: tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại và các hoạt động tư vấn khác phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 100% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Phần II: Nội dung của Chương trình

Chương trình được xây dựng theo 3 nhóm hoạt động, cụ thể như sau:

2.1. Nhóm hoạt động 1: Cung cấp thông tin pháp lý 
2.1.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật: xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật trong và ngoài nước; nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng các mạng xã hội; tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật; tổng hợp các phản ánh của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả.

2.2.2. Xây dựng các chuyên mục pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông: xây dựng các chuyên mục pháp luật phát trên các kênh truyền thông; xây dựng các phóng sự, chuyên đề pháp luật.
2.2.3. Tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa: tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp để cung cấp các thông tin pháp lý; tổ chức diễn đàn kinh doanh và pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2.2.4. Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử để cung cấp thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: xây dựng và phát hành bản tin định kỳ các bản tin điện tử; xây dựng tài liệu điện tử về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2.2.5. Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý: cung cấp thông tin về các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ pháp lý của các bộ, ngành, địa phương; cập nhật tình hình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2.2. Nhóm hoạt động 2: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật

2.2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng hệ thống bài giảng điện tử. 

2.2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: tổ chức các chương trình bồi dưỡng (trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền truyền thông); tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trao đổi mô hình hiệu quả về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2.2.3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật: tổ chức các chương trình bồi dưỡng giữa các chuyên gia với tư vấn viên pháp luật (trực tiếp hoặc qua kênh truyền thông); tổ chức các lớp bồi dưỡng chia sẻ kinh nghiệm giữa những người làm công tác tư vấn viên pháp luật với nhau.

2.3. Nhóm hoạt động 3: Tư vấn pháp luật 

2.3.1. Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại: tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu; xây dựng, điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật trên trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2.3.2. Tư vấn qua email, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: tổ chức tư vấn qua hệ thống email, mạng xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2.3.3. Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật: trên cơ sở thông tin về mạng lưới tư vấn viên pháp luật đăng tải tại trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo quy định.

3. Phần III: Tổ chức thực hiện Chương trình

3.1. Về cơ chế tổ chức triển khai Chương trình

Chương trình 585 (giai đoạn 2021-2014 và giai đoạn 2015-2020) có Ban Chỉ đạo liên ngành
 do Bộ Tư pháp thành lập để chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ pháp lý của Chương trình 585. Ngoài ra, Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý
 để  Ban Quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình, làm việc kiêm nhiệm, theo chế độ thủ trưởng. Mô hình tổ chức, quản lý như vậy của Chương trình 585 đảm bảo tính liên ngành, có đầu mối triển khai hoạt động. Trên thực tế, mô hình tổ chức, quản lý như vậy không thực sự phát huy được sự tham gia tích cực của các Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 585; hoạt động của Ban Quản lý Chương trình 585 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy được tính hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành Chương trình, nhân sự hầu kết kiêm nhiệm, cán bộ làm việc trực tiếp cho Chương trình là cán bộ hợp đồng khoán việc nên không gắn kết và phát huy được hiệu quả các công việc. 

Do đó, trong quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định, 2 Phương án về mô hình tổ chức, quản lý được đề xuất và xin ý kiến bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện doanh nghiệp, gồm:

Phương án 1: Thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành gồm đại diện Lãnh đạo của các cơ quan có liên quan để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình. Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình.

Phương án 2: Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình. Ban Quản lý Chương trình làm việc kiêm nhiệm, theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng Ban chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý. 

Phương án 1 có ưu điểm là sẽ khắc phục được các hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình 585 giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020; không phát sinh bộ máy, biên chế thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tính liên ngành. Tuy nhiên, Phương án 1 làm tăng thêm khối lượng công việc cho đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực triển khai Chương trình; cơ chế Hội đồng tư vấn liên ngành có thể khó phát huy hiệu quả trên thực tế.
Phương án 2 có ưu điểm là kế thừa một phần mô hình hoạt động Chương trình 585 giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, nhược điểm là khó có thể khắc phục được những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình 585; đồng thời, chưa có tính liên ngành.

Qua tổng hợp ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện  doanh nghiệp cho thấy, có 25/50 bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại diện (chiếm 50%) ý kiến đề xuất thực hiện theo Phương án 1 là thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành và Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình. Phương án 2 chỉ có 14/50 ý kiến ủng hộ (chỉ chiếm 28%); 11 bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện doanh nghiệp (chiếm 22%) không nêu rõ phương án lựa chọn. 

Mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm nhất định. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 1 như đa số ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương.
3.2. Về cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá: (i) khảo sát xác định nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai các nhóm hoạt động; (ii) kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Chương trình; (iii) tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động, tổng hợp đề xuất, kiến nghị hằng năm; (iv) đánh giá kết quả thực hiện, tác động đối với đối tượng thụ hưởng và tổng hợp ý kiến phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3.3. Về phân công trách nhiệm đối với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác có liên quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương các tỉnh: mỗi cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, đúng với chức năng, nhiệm vụ.

3.4. Về kinh phí thực hiện Chương trình: được cấp hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước theo đề xuất của Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính cân đối kinh phí từ ngân sách để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.
V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp là 255 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục kinh phí từng hoạt động và từng năm dự toán chi tiết kèm theo). Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch hoạt động chi tiết của Chương trình trong năm và đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cân đối kinh phí từ ngân sách để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

Kinh phí huy động, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

Bộ Tư pháp đã tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp (xin xem Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp kèm theo). 

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: (1) dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;(2) Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; (3) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585, giai đoạn 2010 – 2014 và 2015 – 2020) và Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu và tổng hợp đề xuất về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTgTTCP Trương Hòa Bình (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để biết); 
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (LĐASTH-Sơn).
	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thành Long


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 Số:           /QĐ-TTg                                                              
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình), với nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Chương trình được phê duyệt nhằm: (i) triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; (ii) định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; (iii) nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phản ứng, đóng góp chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: (i) xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng một (01) cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) cung cấp 100% các chính sách, đề án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương; (iii) tiếp nhận 100% phản ánh từ doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, giải quyết vướng mắc pháp lý liên quan.
2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: (i) tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh; (ii) tối thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) tối thiểu 90% đội ngũ tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật nhằm nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2.3. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm: tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại và các hoạt động tư vấn khác phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 100% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Nhóm hoạt động 1: Cung cấp thông tin pháp lý 
1.1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý, gồm: (i) các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này; (ii) các văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật; (iii) các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật trong và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng các mạng xã hội để cung cấp thông tin pháp lý, tiếp nhận vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
d) Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tổng hợp các phản ánh của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả.

1.2. Xây dựng các chuyên mục pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông 
a) Xây dựng các chuyên mục pháp luật về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên đài truyền hình, đài phát thanh và các phương tiện truyền thông khác.

b) Xây dựng các phóng sự, chuyên đề pháp luật để cập nhật kịp thời thông tin về các lĩnh vực, vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm để đăng tải trên các mạng xã hội.
1.3. Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

a) Tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp để cung cấp thông tin pháp lý, trả lời vướng mắc, thắc mắc về các vấn đề pháp lý theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

b) Tổ chức các diễn đàn kinh doanh và pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
1.4. Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Xây dựng và phát hành định kỳ các Bản tin điện tử (theo chuyên đề về pháp luật và cảnh báo vi phạm pháp luật) để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Xây dựng tài liệu điện tử về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

1.5. Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý 
a) Cung cấp thông tin về các chính sách, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các đề án, dự án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương. 
b) Cập nhật tình hình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước.

2. Nhóm hoạt động 2: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lãnh đạo và người lao động, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử cung cấp các kiến thức pháp luật đầu tư, kinh doanh cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng (trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông) giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
b) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2.3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật

a) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng (trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông) giữa các chuyên gia pháp lý với đội ngũ tư vấn viên pháp luật.
b) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, mô hình tư vấn hiệu quả của đội ngũ tư vấn viên pháp luật.
3. Nhóm hoạt động 3: Tư vấn pháp luật 
3.1. Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại
a) Tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu giữa chuyên gia và người lãnh đạo, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Xây dựng, điều hành, quản lý diễn đàn hỏi đáp pháp luật kinh doanh, đầu tư trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3.2. Tư vấn qua email, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Tổ chức tư vấn qua hệ thống email, mạng xã hội trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3.3. Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật

Trên cơ sở thông tin về mạng lưới tư vấn viên pháp luật của Bộ Tư pháp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo quy định; doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương thức điện tử đến Chương trình (Bộ Tư pháp) đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tổ chức điều hành chương trình 
1.1. Cơ chế tổ chức triển khai
a) Thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành gồm đại diện Lãnh đạo của các cơ quan có liên quan để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình. 
Hội đồng tư vấn liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, một Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, các thành viên là đại diện lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

b) Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình.
1.2.  Cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá  
a) Tổ chức khảo sát để xác định nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật và để đánh giá các hoạt động này của Chương trình. 

b) Tổ chức truyền thông, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 
c) Tổ chức sơ kết hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Chương trình, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm sau.
d) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động đối với đối tượng thụ hưởng, tổng hợp ý kiến phản hồi của doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đối tượng khác có liên quan để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của Chương trình.
2. Phân công trách nhiệm 
2.1. Bộ Tư pháp 

a) Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình. 
b) Xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, xây dựng các quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình.

c) Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm để xác định cụ thể hoạt động ưu tiên, chi tiết thực hiện Chương trình trong năm đó. 

d) Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình và tổng hợp chung trong dự toán của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tài chính để bố trí dự toán theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. 
đ) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động của Chương trình và các nguồn lực phục vụ Chương trình.
e) Lựa chọn cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về  ngân sách nhà nước, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
g) Chủ trì hướng dẫn, khảo sát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.
2.2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Chương trình.
2.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp lồng ghép các hoạt động của Chương trình vào các chương trình, đề án, dự án có liên quan và hỗ trợ nguồn lực để triển khai Chương trình theo quy định của pháp luật.
2.4. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tư pháp lồng ghép các hoạt động của Chương trình với các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
2.5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện, hỗ trợ các hoạt động của Chương trình trong phạm vi, lĩnh vực của Bộ, cơ quan ngang Bộ và đánh giá hiệu quả các hoạt động của Chương trình.
2.6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp và các tổ chức đại diện doanh nghiệp khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các hoạt động của Chương trình.
2.7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Chương trình được triển khai tại địa phương. 

3. Kinh phí 
3.1. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp là 255 tỷ đồng.
Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch hoạt động chi tiết của Chương trình trong năm và đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cân đối kinh phí từ ngân sách để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

3.2. Kinh phí huy động, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. 
Điều 2. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài;
- Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PL (2).
	             THỦ TƯỚNG





              Nguyễn Xuân Phúc


THAM LUẬN

Thực tiễn thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 

2010 - 2020, một số vướng mắc, bất cập khi thực hiện và đề xuất, kiến nghị
 đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025


                                                                      Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp
     


Với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) hơn 10 năm đi vào hoạt động đã ngày một thể hiện được vai trò quan trọng trong công tác thông tin, hỗ trợ pháp luật đối với cơ quan, tổ chức đặc biệt là với cộng đồng doanh nghiệp. 

Là một trong những đơn vị đi đầu về tham gia thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585 trong khu vực phía Nam, Cục Công tác phía Nam luôn nhận được những đánh giá cao về nội dung chuyên đề cũng như công tác tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm, hội nghị đối thoại trong các khảo sát, đánh giá. Tuy nhiên, cùng với đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cần có những giải pháp kịp thời để góp phần nâng cao tính hiệu quả của hoạt động trong thời gian tới.


Trong phạm vi tham luận này, Cục Công tác phía Nam tập trung vào các vấn đề thực tiễn tại đơn vị về việc tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585 và có một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện.

1. Sự cần thiết của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại phía Nam

Khu vực phía Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là một trong hai đầu tàu kinh tế quan trọng với mật độ tập trung doanh nghiệp cao nhất của cả nước. Cùng với đó, doanh nghiệp là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Mặc dù với sự ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, trong 8 tháng của năm 2020, TP. Hồ Chí Minh có 26.543 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 562.199 tỉ đồng, giảm 6,75 số lượng doanh nghiệp nhưng lại tăng 23,29 % về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Cùng với đó, ở nước ta cho đến hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn chiếm trên 90% trong tổng số các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Trong kinh doanh, năng lực cạnh tranh là điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp là năng lực pháp lý. Do vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp không thể thiếu việc nâng cao năng lực pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là một kênh quan trọng. 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp một mặt là hoạt động nhằm góp phần định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động và phát triển lâu dài trên một nền tảng pháp lý vững chắc. Mặt khác, thông qua hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các bộ, ngành cũng sẽ thực hiện tốt hơn vai trò quản lý nhà nước của mình, đưa pháp luật vào cuộc sống trong công tác triển khai thực hiện, đồng thời đưa cuộc sống vào pháp luật trong quá trình sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định mới.

2. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Cục Công tác phía Nam


Giai đoạn 2010 – 2020, kết quả tổ chức các hoạt động thuộc Chương trình 585 của Cục Công tác phía Nam như sau:

	STT
	NĂM HOẠT ĐỘNG
	TỔNG SỐ HOẠT ĐỘNG

	1
	2010
	0

	2
	2011
	0

	3
	2012
	05

	4
	2013
	03

	5
	2014
	02

	6
	2015
	02

	7
	2016
	01

	8
	2017
	07

	9
	2018
	05

	10
	2019
	06

	11
	2020 (Tính đến tháng 10)
	04

	TỔNG CỘNG
	35


2.1. Thuận lợi

Vị trí địa lý: Cùng với thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh là một trong hai thành phố lớn nhất của cả nước, đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục quan trọng nhất của Việt Nam. Văn phòng làm việc của đơn vị đặt tại vị trí trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Là khu vực có mật độ doanh nghiệp tập trung cao nên việc tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm tham dự đông đảo, thường xuyên của các doanh nghiệp, cá nhân.

Kinh nghiệm tổ chức: Với 09 năm tham gia các hoạt động thuộc Chương trình 585, đơn vị đã tổ chức thành công tổng cộng 35 chương trình tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm, hội nghị đối thoại bên cạnh những nội dung, chuyên đề quen thuộc được tổ chức qua các năm như pháp luật về lao động, bảo hiểm, hợp đồng, đầu tư, thuế,... Cục Công tác phía Nam cũng đã có sự đa dạng hóa các chuyên đề hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng hơn trong các lĩnh vực pháp lý khác nhau như: y tế, xây dựng, vận tải và an ninh mạng. Quan trọng không kém trong việc xây dựng nội dung các chuyên đề là đơn vị không ngừng cập nhật các quy định, chính sách mới của Nhà nước trên cơ sở đánh giá nhu cầu của thực tiễn.

Sự phối hợp trong hoạt động: Cục Công tác phía Nam luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan, sở, ban, ngành địa phương ở hầu khắp những tỉnh, thành trong khu vực phía Nam và một số tỉnh miền Trung có thể kể đến như UBND và Sở Tư pháp.

Đội ngũ báo cáo viên: Cục Công tác phía Nam đã tạo dựng được mối quan hệ tốt với đội ngũ báo cáo viên bao gồm hơn 70 chuyên gia hàng đầu trên cả nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau là cán bộ thuộc các Bộ, Sở, ban, ngành; lãnh đạo, Luật sư, giảng viên từ các cơ quan, đơn vị uy tín với sự vững chắc về kiến thức chuyên môn và dày dạn kinh nghiệm thực tiễn.

2.2. Khó khăn

Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Cục Công tác phía Nam nhận thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: 

Số lượng hoạt động được giao: Trung bình mỗi năm, Cục Công tác phía Nam được cấp kinh phí tổ chức cho 04 hoạt động thuộc Chương trình 585. Tuy nhiên, với nhu cầu của thực tiễn hiện nay con số này vẫn còn khá hạn chế. Xuất phát từ những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, thông qua hoạt động khảo sát, đánh giá tính cấp thiết phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong các cơ quan, doanh nghiệp thì với 04 nội dung chuyên đề cho mỗi năm vẫn còn là một con số rất khiêm tốn. Ngoài các hoạt động tổ chức miễn phí từ nguồn kinh phí của Chương trình 585, Cục Công tác phía Nam còn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên ngành, nhằm cập nhật những quy định mới cũng như định hướng trong việc áp dụng, khắc phục những sai phạm mà các cơ quan, doanh nghiệp hay gặp phải trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, một thực tế cũng cần phải được nhìn nhận đối với những hoạt động có thu phí thì số lượng nhân sự được cử đi tham dự ở mỗi doanh nghiệp sẽ thấp hơn so với các hoạt động miễn phí mà đặc biệt là các hoạt động thuộc Chương trình 585 luôn nhận được sự đánh giá rất cao từ doanh nghiệp. Từ đầu năm 2020 cho đến hiện tại, trước những khó khăn đang gặp phải từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, song song đó là những đạo luật lớn như Bộ luật Lao động 2019, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và nhiều văn bản hướng dẫn quan trọng khác sẽ có hiệu lực thi hành trong thời gian tới thì việc thông tin, hỗ trợ pháp luật cho các cơ quan, doanh nghiệp là việc làm cần thiết và với những khó khăn về tài chính mà doanh nghiệp đang còn gặp phải thì các hoạt động thuộc Chương trình 585 càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình.

Địa điểm tổ chức hoạt động: Hiện nay, căn cứ vào nhu cầu thực tế tại các địa phương, khi xây dựng Đề án, Cục Công tác phía Nam có đề xuất Ban Quản lý Chương trình 585 giao cho tổ chức một số hoạt động tại các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam để hỗ trợ cán bộ cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn. Tuy nhiên, chủ yếu các hoạt động thuộc Đề án do Cục Công tác phía Nam xây dựng chỉ được phê duyệt tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Kinh phí: Định mức một số khoản kinh phí được cấp cho mỗi hoạt động hiện nay vẫn còn hạn chế, chưa phù hợp, ví dụ định mức thù lao báo cáo viên thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế bên ngoài; tiền giải khát giữa giờ phải thanh toán cho các khách sạn cao hơn so với định mức được duyệt,...

Các khó khăn, vướng mắc từ phía doanh nghiệp: Vẫn còn tồn tại một bộ phận doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa có thói quen áp dụng pháp luật để phòng, chống rủi ro trong kinh doanh, chưa chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Thậm chí có tư tưởng chỉ quan tâm đến quyền lợi nhưng nghĩa vụ, trách nhiệm thì không còn phổ biến tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ tính răn đe của quy định pháp luật đối với một số lĩnh vực vẫn còn chưa thật sự đảm bảo.

3. Một số đề xuất, kiến nghị 

Hướng đến nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp trong thời gian tới, Cục Công tác phía Nam đề xuất một số kiến nghị như sau:
Thứ nhất, các cơ quan chức năng không chỉ duy trì mà còn cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau và mang tính ổn định, thường xuyên. 

Thứ hai, trong nhiều trường hợp hiện nay khi bị xử lý phạt tiền thì mức phạt còn thấp hơn số doanh thu mà doanh nghiệp có được từ chính hành vi vi phạm đó, điều này cho thấy các chế tài vẫn chưa thật sự phù hợp, chưa đảm bảo được tính răn đe. Nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của doanh nghiệp là một quá trình lâu dài, ngoài việc chú trọng hơn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp thì tính tiên liệu của các chế tài cũng là vấn đề cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Thứ ba, hệ thống hóa văn bản pháp luật qua các kênh thông tin điện tử, đảm bảo tính cập nhật thường xuyên, kịp thời, thuận tiện trong việc truy cập, dò tìm thông tin. 

Thứ tư, khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải không chỉ câu chuyện tìm ra văn bản pháp luật hay quy định trong văn bản pháp luật, mà đó chính là sự chồng chéo, khó hiểu, thậm chí là mâu thuẫn nhau giữa các quy định đối với cùng một vấn đề. Từ đó, việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện của cơ quan nhà nước là rất cần thiết, nhưng không ít những trường hợp giải đáp xong lại càng thêm hoang mang. Do vậy, các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm trả lời yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp tuyệt đối cần phải tránh sự chung chung, vô thưởng vô phạt. Việc giải đáp phải đảm bảo được tính hữu ích, thiết thực đối với các vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

Thứ năm, tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Các cơ quan cần có sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh, góp phần phát triển năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại những địa phương còn khó khăn. 

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thứ bảy, cần có cơ chế đánh giá, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động; báo cáo viên nhằm góp phần tạo thêm động lực, nâng cao hiệu quả trong hoạt động. 

Sau cùng, về phía các doanh nghiệp cần có sự quan tâm hơn nữa đến công tác pháp chế; cũng cố kiện toàn tổ chức pháp chế, đội ngũ cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; cần chủ động tìm hiểu thông tin, quy định pháp luật, coi trọng ý nghĩa của pháp luật ngay cả khi chưa xảy ra rủi ro, chú trọng nghiên cứu, khai thác nhiều kênh thông tin nhằm cập nhật những văn bản pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp kịp thời, hạn chế tối đa rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp mình; phát huy và sử dụng có hiệu quả quyền được tư vấn pháp luật, được tham gia các hoạt động, chương trình hỗ trợ pháp lý mà mình là đối tượng tham gia./.
THAM LUẬN

Thực tiễn thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2020, một số vướng mắc, bất cập khi thực hiện và đề xuất, kiến nghị đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025


                                                    Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương được tái lập từ ngày 01/01/1997, là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích tự nhiên 2.694.6 km2, dân số 2.456,3 nghìn người, mật độ dân số 912 người/km2 (theo số liệu của Tổng cục thống kê cập nhật ngày 30/7/2020)
Là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước. Năm 2019, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp –thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ứng là 66,8% - 22,4% - 2,6% - 8,2%.

Hiện nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp, diện tích 12.670 ha , tỷ lệ cho thuê đất đạt 84,5% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 790 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 67,4%. Toàn tỉnh hiện có 47.583 doanh nghiệp, tổng vốn 424 ngàn tỷ đồng; có 3.909 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 35,2 tỷ đô la Mỹ.
2. Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2020

Để tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hàng năm Sở Tư pháp Bình Dương đều tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (năm 2020, tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý do doanh nghiệp vừa và nhỏ), trong đó chỉ đạo và phân công các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tiễn tại địa phương; xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gắn với kế hoạch năm của ngành, địa phương. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2010-2020, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Sở Tư pháp thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ nội dung, hiệu lực thi hành của các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; ngoài ra, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh còn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh. Qua đó, góp phần minh bạch hệ thống pháp luật của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng pháp luật của người dân và doanh nghiệp.
- Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho người dân, doanh nghiệp:

Ngoài các hình thức tuyên truyền miệng, cấp phát tài liệu, tờ gấp pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp, khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp...; Sở Tư pháp còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương tổ chức thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể như: Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua tiết mục “Pháp luật và Cuộc sống” phát sóng định kỳ hàng tháng; chuyên mục “Theo dòng thời sự”, chương trình “Tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng FM”; xây dựng nội dung “Chạy chữ chân Chương trình Thời sự BTV1” và chạy chữ trên bảng thông tin điện tử trên các tuyến đường; Chương trình “Hộp thư truyền hình” để giải đáp các thắc mắc pháp luật của doanh nghiệp; Trang “Thông tin pháp luật” của Báo Bình Dương cung cấp nhiều tin, bài về những văn bản pháp luật mới, giải đáp nhiều câu hỏi pháp luật mà doanh nghiệp gửi đến Tòa soạn.

Thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2012-2014”. Trên cơ sở các văn bản triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương: Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh “Về việc ban hành Phương án tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính, tư vấn xúc tiến đầu tư và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại khu hành chính mở của Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương”; Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh “Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tư vấn về thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. Trên cơ sở ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 30/01/2015 về việc thành lập Tổ Tư vấn về thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,...Theo đó, phân công Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp là thành viên thường trực của Tổ Tư vấn, các Tư vấn viên thuộc Sở Tư pháp thực hiện trực tư vấn tại Khu hành chính một cửa Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh 05 ngày/tuần, mỗi ngày có 02 Tư vấn viên trực tư vấn; đối với các Tư vấn viên thường trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh trực tư vấn 05 ngày/tuần tại trụ sở làm việc của cơ quan, đảm bảo mỗi ngày làm việc có ít nhất là 01 Tư vấn viên trực tư vấn. Tư vấn thực hiện với nhiều hình thức như: tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại và qua thư điện tử trên nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, chủ yếu thuộc lĩnh vực đầu tư, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, đất đai, tài nguyên, môi trường, xác lập quyền sở hữu công nghiệp... Sau gần 06 năm chính thức đi vào hoạt động, tổng số vụ việc tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua Tổ tư vấn về thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là 1.557 trường hợp cá nhân và doanh nghiệp.

Để làm tốt việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong thời gian qua, việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp luôn được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Vì đây là cầu nối giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp, nhằm giải đáp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, các ngành chức năng của tỉnh như Cục Thuế, Cục Hải quan, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ… đã giải đáp nhiều câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật qua điện thoại đường dây nóng, qua mục ý kiến người dân trên trang tin điện tử của ngành, qua cán bộ tiếp dân … Qua đó, nhiều hình thức hỗ trợ pháp lý đã được thực hiện mang lại hiệu quả tích cực cho môi trường đầu tư của địa phương, giúp doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực. Phát huy kết quả này, mới Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho Báo Bình Dương phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện chương trình tư vấn thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên báo Bình Dương, báo điện tử và trên ấn phẩm Cung & Cầu của Báo Bình Dương. Năm 2015, báo đã mở chuyên mục giải đáp các thắc mắc liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mở chuyên mục tư vấn pháp luật trên báo Bình Dương điện tử để doanh nghiệp tiện tra cứu, tham khảo nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, thông tin về tỉnh Bình Dương. 

Cùng với việc đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công, giao diện mới của website tỉnh được xem là tiếng nói và địa chỉ cung cấp những thông tin chính thức liên quan đến tất cả các hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh Bình Dương, tạo thêm kênh giải quyết các vướng mắc liên quan đến các hoạt động trong đời sống xã hội, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh Bình Dương, tiến tới xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và để tạo bước đột phá trong cải cách hành chính và tạo cầu nối hữu hiệu giữa người dân và doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Bình Dương, ngày 24/11/2019, Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương 1022 chính thức đi vào hoạt động; trong đó, một trong những lĩnh vực được tiếp nhận, xử lý qua Hệ thống đường dân nóng 1022 là giải đáp thủ tục hành chính, hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Khi người dân, doanh nghiệp muốn làm thủ tục hành chính nào đó mà không biết quy trình nộp hồ sơ, hồ sơ gồm những gì có thể liên hệ đến đường dây nóng 1022 để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Song song đó, Hệ thống đường dây nóng cũng tiếp nhận các vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp để cơ quan Nhà nước biết được tình trạng xử lý hồ sơ như thế nào, trên cơ sở đó sẽ có chỉ đạo cụ thể giải quyết các vướng mắc. Để bảo đảm cho hệ thống đường dây nóng 1022 ở Bình Dương được thông suốt và phục vụ người dân 24/24 giờ trong 7 ngày/tuần, bộ phận tiếp nhận thông tin được bố trí gồm gần 20 nhân viên chia nhau túc trực 3 ca/ ngày, mỗi ca gồm 6 nhân viên. Cùng với đó, thời gian qua, các sở, ban, ngành đã hỗ trợ bộ phận tiếp nhận thông tin hệ thống đường dây nóng trong khâu đào tạo toàn diện cho nhân viên tiếp nhận trong nhiều tháng trước khi vận hành chính thức hệ thống đường dây nóng,người được chọn tiếp nhận thông tin đường dây nóng cũng hội đủ các điều kiện, tố chất chuyên môn. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, Hệ thống đường dây nóng 1022 đã tiếp nhận được 3.938 yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức; trong đó, có 1.055 yêu cầu phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính cho 47 đầu mối của các sở, ban, ngành, địa phương (số giải đáp thỏa đáng là 760 yêu cầu, đạt tỷ lệ 72%).

- Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Trong năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế hơn 60 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ Hội nghị, các báo cáo viên của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chuyên đề về Pháp luật về đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới. Trong năm 2020,  tại Bình Dương, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế” cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nước và một số doanh nghiệp ở địa phương các tỉnh phía Nam; tại khóa tập huấn, các báo cáo viên đến từ Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp sẽ triển khai một số kiến thức chuyên sâu về cam kết, pháp luật đầu tư, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong điều kiện Việt Nam là thành viên các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cách thức ứng phó dành cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nước ở địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để giảm tranh chấp đầu tư quốc tế.
3. Những thuận lợi, khó khăn

Với quan điểm, chủ trương nhất quán tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn và luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tỉnh Bình Dương, trong nhiều năm qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương rất quan tâm đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhiều hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được triển khai, thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận thấy ích lợi của việc nắm bắt, tuân thủ các quy định pháp luật nên đã quan tâm đến các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, qua đó đã góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với người quản lý doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Bình Dương trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại:

Thứ nhất, khung pháp lý phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đầy đủ, chưa thật sự đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp. Sự biến động, thay đổi liên tục của các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phần nào gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, tiếp cận và hệ thống các văn bản để triển khai thực hiện, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa được thực hiện một cách đồng bộ và có hệ thống. 
Thứ hai, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn ít về số lượng, đa số thực hiện công tác là kiêm nhiệm, ít về kinh nghiệm, chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức pháp luật và kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhiệm vụ tăng, áp lực công việc nhiều, còn có công chức, viên chức nghỉ việc nên chất lượng tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đồng đều; chưa rõ đầu mối triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở các sở, ngành tỉnh.
Thứ ba, kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn hạn chế, trang thiết bị phục vụ công tác tư vấn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Trung tâm Hành chính tỉnh chưa đầy đủ.

Thứ tư, hoạt động hỗ trợ pháp lý đối với đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, hầu hết đều sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp hoặc có bộ phận pháp chế hoặc thuê luật sư để cung cấp dịch vụ pháp lý, ít có nhu cầu hỗ trợ pháp lý từ các cơ quan nhà nước. 

Thứ năm, việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều mặt hạn chế, một phần do nhận thức về vai trò, ý nghĩa pháp luật của một số chủ doanh nghiệp, chưa tạo điều kiện cho Báo cáo viên, Tư vấn viên, Tuyên truyền viên vào doanh nghiệp để tư vấn, tuyên truyền, chưa có thói quen sử dụng tư vấn pháp luật để áp dụng, thi hành và phòng, chống rủi ro trong kinh doanh; các doanh nghiệp tham dự hội thảo, hội nghị còn ít, chưa được chú trọng. Doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc đăng ký bảo hộ, bản quyền của doanh nghiệp, chỉ đến khi nào quyền lợi của doanh nghiệp bị bên thứ hai xâm phạm hoặc bị bên thứ hai khuyến cáo  hành vi vi phạm quyền của người khác thì doanh nghiệp mới tìm hiểu và bảo vệ bằng nhiều cách khác nhau.
 Thứ sáu, hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp đã được công khai, minh bạch; đối với các thủ tục đơn giản,thì người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu, thực hiện nên không cần sự tư vấn, hỗ trợ. Đối với những thủ tục phức tạp, thành viên thường trực tại Tổ tư vấn thủ tục hành chính của tỉnh (là viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý) sẽ khó có thể tư vấn, hướng dẫn được cho doanh nghiệp mà cần có sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở chuyên ngành nên quá trình hỗ trợ, tư vấn sẽ mất nhiều thời gian.

* Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày càng nhiều với số lượng lớn, lại liên tục được sửa đổi, bổ sung nên doanh nghiệp khó nắm bắt. Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật vẫn còn tình trạng thiếu cụ thể, chưa rõ ràng, nhiều văn bản thiếu tính khả thi, còn có sự trùng lặp, chồng chéo thậm chí mâu thuẫn nhau; tính ổn định của hệ thống pháp luật chưa cao. 
- Một số sở, ngành tỉnh chưa chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nội dung, hình thức chưa đa dạng; hầu hết sở, ngành đều triển khai các kế hoạch, giải pháp để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi lĩnh vực chuyên ngành của mình nhưng chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Nên hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa được thực hiện một cách đồng bộ và có hệ thống. 

- Nhu cầu được hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay là rất lớn; tuy nhiên, nhân lực của Sở Tư pháp và tổ chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn nói chung còn thiếu, chưa có nhiều kinh nghiệm và mô hình hay trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp ở các sở, ngành phần lớn kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, hạn chế về ngoại ngữ và kiến thức pháp luật quốc tế nên gặp khó khăn khi hỗ trợ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ nội dung liên quan đến thương mại quốc tế. 

- Một bộ phận doanh nghiệp chưa nhận thấy được các lợi ích khi tham gia các chương trình hỗ trợ pháp lý cho nên chưa tích cực tham gia; phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế hoặc chỉ có cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản, do đó, việc tiếp cận và hiểu các văn bản pháp luật rất khó khăn, hạn chế... Việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều mặt hạn chế, một phần do nhận thức về vai trò, ý nghĩa pháp luật của một số chủ doanh nghiệp, chưa có thói quen sử dụng tư vấn pháp luật để áp dụng, thi hành và phòng, chống rủi ro trong kinh doanh. 

4. Đề xuất, kiến nghị đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025
a) Về thể chế, chính sách:

- Kiến nghị Trung ương sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung thay thế Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và hướng dẫn về biên chế để kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức pháp chế cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm tạo sự thống nhất, đảm bảo cơ sở pháp lý để củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động, cũng như đảm bảo chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó phát huy trách nhiệm năng lực của đội ngũ này trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ làm đầu mối triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan, đơn vị.

b) Về đào tạo, bồi dưỡng: 

Kiến nghị các Bộ, ngành tiếp tục tổ chức triển khai các khóa tập huấn về kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho địa phương. Trong đó, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, phương pháp để tổ chức triển khai các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hỗ trợ pháp lý về kinh doanh thương mại quốc tế, nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng cẩm nang pháp luật cho doanh nghiệp, cẩm nang kỹ năng và nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế.

c) Về bộ máy, nhân sự: 

Thành lập Tổ chuyên trách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương, có bù đắp chi phí, tạo tính chuyên nghiệp, chất lượng tư vấn, hỗ trợ pháp lý. Qua đó, đào tạo đội ngũ cán bộ làm việc tại Tổ chuyên trách này có kiến thức pháp lý và kỹ năng chuyên nghiệp để thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

d) Về kinh phí: 

Bố trí kinh phí, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư văn phòng cần thiết cho hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, nhất là hoạt động tư vấn của Tổ tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Trung tâm Hành chính tỉnh.
e) Các vấn đề khác:

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của Tổ tư vấn đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp.
- Tăng cường hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp về công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

- Hỗ trợ tài liệu, chuyên gia về các lĩnh vực pháp luật có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp…, nhất là thông tin pháp luật bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt (song ngữ) để giúp địa phương triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tham luận “Thực tiễn thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2020, một số vướng mắc, bất cập khi thực hiện và đề xuất, kiến nghị đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025”.

THAM LUẬN
Một số khó khăn, vướng mắc về việc xây dựng Nghị quyết

 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách về Hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


                                            Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận
Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ các quy định của Trung ương và tình hình thực tế địa phương, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đáp ứng kịp thời việc thống nhất quản lý nhà nước bằng hệ thống pháp luật.
 Ngay từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 14 Nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có 03 Nghị quyết liên quan đến doanh nghiệp, cụ thể như: Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 11/6/2020 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật gặp một số vướng mắc, khó khăn nhất định. Nhất là đối với quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết đặc thù của địa phương còn dài, vì vậy các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo thường bỏ sót các trình tự và thực hiện việc đăng tải không đúng thời hạn quy định. Việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp gặp một số khó khăn nhất định, nhất là việc tập hợp các đối tượng để lấy ý kiến, nên cơ quan chủ trì soạn thảo thường giao cho địa phương hoặc Sở, ngành liên quan tổ chức họp để lấy ý kiến vì vậy mà mang tính hình thức, gấp gáp, áp đặt, không đảm bảo đủ thời gian cho các đối tượng này tham gia nghiên cứu góp ý và không tránh khỏi việc bỏ sót đối tượng. Mặt khác, việc lấy ý kiến đối với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực gặp nhiều khó khăn về thời gian nhận được văn bản trả lời, vì vậy gây ảnh hưởng đến tiến độ soạn thảo và thời hạn trình dự thảo vào kỳ họp của HĐND tỉnh. 

Một số khó khăn, vướng mắc.

Hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ khá cao, gần 90%. Các khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp chính là: Nguồn vốn, nguồn khách hàng, mặt bằng kinh doanh, pháp lý, nguồn nhân lực... doanh nghiệp càng nhỏ thì càng khó tiếp cận nguồn vốn vay; thủ tục và điều kiện vay càng khó khăn; khó tiếp cận đất đai, khó vào khu công nghiệp do không đáp ứng được các điều kiện. Vì thế họ rất cần sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân hàng và các chính sách hỗ trợ từ nhà nước để giúp giảm bớt "gánh nặng" đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, hiện nay nhiều ngân hàng vẫn thẩm định, đánh giá phần lớn các khoản vay bằng tài sản thế chấp, chứ chưa chú trọng nhiều vào việc thẩm định dựa trên hiệu quả từ phương án kinh doanh. Điều này sẽ giúp các ngân hàng hạn chế được nhiều rủi ro, trong khi doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không đủ điều kiện để vay vốn thế chấp và vì vậy mà không dễ tiếp cận nguồn vốn vay này.

Việc xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp phải những khó khăn vướng mắc nhất định, nhất là việc khảo sát, đánh giá để đảm bảo tính khả thi của chính sách. Một số chính sách trong quá trình xây dựng phải dừng lại do nguồn ngân sách địa phương không đảm bảo để thực hiện hoặc các doanh nghiệp không thể đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn để được nhận hỗ trợ do các doanh nghiệp này không tìm được thị trường để tiêu thụ sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm không cao, không đủ sức cạnh tranh, không phù hợp với nhu cầu thị trường. Cụ thể như chính sách phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản giai đoạn 2018-2025 và chính sách chính sách phát triển cây điều giai đoạn 2019-2025 trên địa tỉnh Bình Thuận. Hai chính sách này là chính sách đặc thù của địa phương, được xây dựng từ nguồn ngân sách của tỉnh nhưng “phá sản” trước khi ban hành do nguồn kinh phí để hỗ trợ cho chính sách này quá lớn và doanh nghiệp chưa dự tính được thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Đặc biệt trong thời đại 4.0 hiện nay, thì các doanh nghiệp cần phải đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ để không bị thụt lùi. Tuy nhiên, việc xây dựng chính sách để hỗ trợ không đơn giản bởi giá thành của các thiết bị này khá cao và số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận hỗ trợ khá lớn, do vậy nguồn ngân sách địa phương sẽ không đủ để đảm bảo cho việc hỗ trợ.
Từ những vướng mắc khó khăn trên, trong thời gian tới cần phải:

- Tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp như hỗ trợ tiếp cận vốn, tiếp cận đất đai và  thủ tục pháp lý.
- Cần đơn giản hóa các thủ tục vay, chuyển từ hình thức vay bằng thế chấp tài sản sang hình thức vay bằng năng suất kinh doanh.

- Tập trung nguồn lực, khảo sát, đánh giá sâu kỹ để khi chính sách được ban hành sẽ đảm bảo tính khả thi, đi vào thực tiễn; đồng thời loại bỏ các tiêu cực trong quá trình đề ra chính sách mới, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối việc ban hành và điều chỉnh văn bản;
- Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo phù hợp. Tránh việc phân công không đúng chức năng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc ban hành chính sách.
-  Xây dựng và phát triển lực lượng đội ngũ luật sư tư vấn doanh nghiệp và tổ chức các lớp tập huấn thiết thực, hiệu quả./.

THAM LUẬN

Một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án về xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách về hỗ trợ pháp lý
 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

                                       Sở Tư pháp tỉnh Long An
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV) được ban hành đã tạo điểm nhấn quan trọng trong chính sách hỗ trợ của Nhà nước với nhóm các doanh nghiệp còn nhiều “yếu thế” này. Nhiều chính sách vệ tinh đã được Nhà nước xây dựng, tập trung hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của các DNNVV. Theo Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV thì HĐND tỉnh có trách nhiệm “ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Cụ thể hơn là các doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng hỗ trợ của Nhà nước khá toàn diện trong các lĩnh vực phát triển, như: Chính sách tiếp cận tín dụng; chính sách thuế, kế toán; chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất; công nghệ; thị trường; thông tin tư vấn pháp lý, phát triển nguồn nhân lực... Ngoài chính sách hỗ trợ cơ bản nêu trên, Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ trọng tâm đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Long An có 1.221 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn 18.886 tỷ đồng; so với cùng kỳ tăng 3,7% về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, tăng 1,3% về vốn đăng ký ; giải thể 192 doanh nghiệp, tăng 36% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 269 doanh nghiệp, tăng 40% so với cùng kỳ. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 12.309 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 325.701 tỷ đồng (hầu hết là các DNNVV). Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 86 dự án trong nước với số vốn đăng ký 9.604 tỷ đồng, 19 dự án tăng vốn 2.258 tỷ đồng, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 11.862 tỷ đồng, giảm 81 dự án và vốn đăng ký giảm 7.838 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đến nay có 1.998 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 232.768 tỷ đồng. Với đối tượng doanh nghiệp này, thời gian tích lũy vốn còn ngắn, kinh nghiệm điều hành sản xuất còn hạn chế. Để hỗ trợ các DNNVV nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh, tỉnh Long An đã thực thi nhiều chính sách hỗ trợ.

Trước khi có Luật Hỗ trợ DNNVV, HĐND tỉnh Long An đã ban hành Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 Về khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An, với các đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có tham gia các hoạt động năng suất, chất lượng và đổi mới công nghệ. Trong đó, chính sách sẽ ưu tiên xem xét, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực như: công nghệ- thông tin, truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới và các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ. Phạm vi hỗ trợ chủ yếu là Hoạt động xây dựng, áp dụng các hệ thống, mô hình quản lý chất lượng, các công cụ nhằm cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mã số, mã vạch; Các hoạt động năng suất, chất lượng trong khuôn khổ “Dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Long An giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến 2020; Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học để đổi mới công nghệ và các hoạt động sáng tạo”. 

Khi Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực, tỉnh Long An chủ trương chỉ đạo các cấp, các ngành vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hiện có, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV, đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để DNNVV hoạt động, phát triển và đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, đã rà soát, sửa đổi bổ sung cụ thể hóa một số nội dung hỗ trợ của Luật Hỗ trợ DNNVV vào Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018 về việc sửa đổi một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND. Đồng thời, nhằm triển khai thực hiện tốt các chủ trương về hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo quy định của Trung ương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn; có giải pháp hiệu quả hơn về cung cấp vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp nông thôn và chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các chương trình tín dụng ưu đãi đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Sau 3 năm tổ chức thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, hai lĩnh vực tác động lớn và trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là chính sách cho thuê đất và thuế thì còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo Điều 11 Luật Hỗ trợ DNNVV, DNNVV sẽ được bố trí quỹ đất cho thuê phát triển sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp, với mức giá hỗ trợ cấp bù từ ngân sách hoặc miễn giảm tiền thuê có thời hạn. Tuy nhiên hiện nay, chính sách này đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai. Trong khi đó, giá cho thuê đất sản xuất, kinh doanh còn khá cao, gây khó khăn cho DN trong điều kiện năng lực tài chính còn hạn hẹp. Điều này là do vấn đề thực thi chính sách, đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống phụ thuộc nhiều vào nguồn lực tài chính của các cấp triển khai. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan thì một trong những nguyên nhân quan trọng là do nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế. Tuy số lượng doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn sản xuất, kinh doanh có tăng lên, nhưng lượng doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi còn rất hạn chế. Các chính sách khác mới dừng ở cấp độ tuyên truyền.

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của luật vẫn chưa được triển khai thực hiện do chưa có văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành Trung ương, như: Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 10 Luật Hỗ trợ DNNVV), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho DNNVV; hướng dẫn thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho DNNVV (Điều 12, Điều 17 Luật Hỗ trợ DNNVV); hướng dẫn thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh năng lực tài chính còn hạn chế, hạch toán kế toán thiếu chuyên nghiệp; phương án sản xuất, kinh doanh thiếu khả thi, khả năng hoàn vốn thấp, trong khi lại thiếu tài sản bảo đảm nên đã hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng.

Cùng với các chính sách đã ban hành, Luật Hỗ trợ DNNVV đã góp phần tạo nên môi trường kinh doanh thân thiện hơn cho các DN. Ngoài được hỗ trợ, đơn giản các thủ tục hành chính, doanh nghiệp còn có cơ hội tham gia thảo luận, kiến nghị về các cơ chế, chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án và phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác thanh, kiểm tra cũng được rút gọn. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp đã có vị thế trên thương trường, DNNVV vẫn còn “thiệt thòi” trong việc nắm bắt các thông tin liên quan, tác động trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp, như thông tin về quy hoạch, sự thay đổi các cơ chế, chính sách. Bên cạnh đó, quá trình thực thi một số thủ tục trực tiếp với các ban, ngành vẫn còn vướng mắc, với nhiều quy định pháp luật chồng chéo.

Những hạn chế, vướng mắc trong việc đưa luật vào cuộc sống khiến chính sách của Nhà nước được triển khai chưa tạo thuận lợi cho DNNVV phát triển như kỳ vọng. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều, nhưng tỷ lệ tồn tại không cao. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực triển khai, tuy nhiên, xét về mức độ tổng thể, khái quát các lĩnh vực ưu đãi của Luật Hỗ trợ DNNVV, các DNNVV vẫn chưa được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là hỗ trợ mặt bằng sản xuất, giảm thuế, phí, tiền thuê đất, đổi mới công nghệ... Vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi, giữa kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Do vậy, để các chính sách của luật thực hiện hiệu quả hơn, các cấp, các ngành cần nghiên cứu, bổ sung nguồn vốn cho thực thi chính sách. Trong đó, quan tâm nhiều hơn tới đối tượng DNNVV có yếu tố công nghệ, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và thị trường bền vững. Để tháo gỡ khó khăn, tạo điểm tựa cho đối tượng các DNNVV, bên cạnh việc tiếp tục nới lỏng tín dụng, Nhà nước cần có những hướng dẫn, ban hành chính sách cụ thể hơn cho các DNNVV được hỗ trợ tiền thuê đất và thuế trong những năm mới gia nhập thị trường, tạo thuận lợi để DN phát triển, tăng thu ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về luật, công khai các thông tin, chính sách liên quan, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn, tốt hơn với các cơ hội phát triển./.

THAM LUẬN

Một số khó khăn, vướng mắc khi xây dựng và thực hiện Chương trình 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương theo 

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

______________

                                                               Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
1. Trước khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành năm 2017, cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/6/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả nhất định chung: thông qua các Hội nghị tập huấn của ngành đã phổ biến các quy định về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tra cứu văn bản, tiếp cận thông tin về các chế độ chính sách của tỉnh đối với doanh nghiệp,…Từ đó, nhận thức của các doanh nghiệp đối với việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngày càng nâng lên. 

Có thể thấy sự thay đổi từ chỗ hoạt động hỗ trợ pháp lý được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh chuyển sang hoạt động hỗ trợ pháp lý có trọng tâm, hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ khi Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được ban hành  và thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP. Từ cơ sở pháp lý trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP nói riêng, cụ thể: 

- Từ khi Nghị định số 55/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến nay, địa phương chưa nhận được văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện, do đó việc tham mưu triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 12 còn chậm ban hành.  

- Việc cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp còn nhiều bất cập; các doanh nghiệp chưa chủ động trong việc đề nghị hỗ trợ pháp lý, chưa tích cực tham gia các lớp tập huấn khi được mời; tâm lý e ngại của các doanh nghiệp khi tham gia các chương trình hỗ trợ pháp lý. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ pháp chế, cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều hoạt động chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên, chuyên sâu về nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Việc thực hiện giải đáp vướng mắc và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của văn bản quy phạm pháp luật còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các doanh nghiệp.

- Kinh phí cấp cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Chưa bố trí nguồn kinh phí riêng cho hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, chủ yếu được lồng ghép, vận dụng trong nguồn kinh phí triển khai các hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan.
3. Từ những khó khăn, vướng mắc trên, để giúp cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đi vào trọng tâm và bảo đảm hiệu quả, Tây Ninh đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp một số nội dung như sau:

- Ban hành quy định cụ thể về các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với từng bộ, ngành đã được quy định tại Luật Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định. 

- Đổi mới việc cung cấp thông tin, trên Trang Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp - Bộ Tư pháp cần bổ sung thêm chuyên mục cảnh báo rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên cập nhật, đăng tải một số bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo. 

- Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho mạng lưới tư vấn pháp luật cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; nhân viên pháp chế liên quan trực tiếp đến việc quản lý, tiếp nhận hồ sơ,… của các doanh nghiệp) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026 cần tập trung vào các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp với nội dung là các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về công tác pháp chế trong doanh nghiệp; nâng cao ý thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp phòng ngừa những tranh chấp trong hoạt động kinh doanh có thể xảy ra và phòng tránh rủi ro pháp lý trong kinh doanh; làm rõ những vấn đề vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp càng vững vàng hơn trong hoạt động của mình và tăng cường năng lực cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Về tư vấn pháp luật, tại mục tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, cần đưa ra các câu hỏi về các vấn đề mà doanh nghiệp đang quan tâm để thu hút được các doanh nghiệp đối với hoạt động này. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp như: tổ chức các buổi tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp, thành lập mạng lưới tư vấn viên pháp luật là những người am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm tư vấn để tư vấn cho các doanh nghiệp qua điện thoại, email và các hình thức khác nhằm kịp thời hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi có nhu cầu cần được tư vấn. 

- Hướng dẫn việc xây dựng đội ngũ luật sư, tư vấn viên, cộng tác viên tư vấn pháp luật thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để từng bước giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin pháp luật, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, trên đây là nội dung báo cáo tham luận của Sở Tư pháp Tây Ninh. Trân trọng cám ơn quý vị đại biểu đã quan tâm chia sẻ. Kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn!

THAM LUẬN

Thực tiễn triển khai, một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai
 chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; phương hướng triển hai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong giai đoạn 2021-2015
                                                             Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
I. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và yêu cầu đặt ra đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 38 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 32.978 DNNVV đang hoạt động chiếm tỷ lệ 86% tổng số doanh nghiệp. 

- Về doanh nghiệp thành lập mới: Tổng số DNNVV thành lập mới trong giai đoạn 2016 đến 2019 là 13.465 doanh nghiệp với tỷ lệ phát triển số lượng DNNVV là 6,28%, trong đó, tổng số DNNVV thành lập mới từ ngày 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 là 3.544 doanh nghiệp với số tổng vốn đăng ký trên 15.556 tỷ đồng. (gồm 44 DNTN/90 tỷ đồng, 787 Công ty TNHH hai thành viên trở lên /4.137 tỷ đồng, 2.522 Công ty TNHH một thành viên/ 9.258 tỷ đồng, 191 Công ty cổ phần / 2.071 tỷ đồng). 

Tổng số lao động theo nội dung đăng ký của doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp trong năm 2019 là 37.921 lao động, bình quân mỗi doanh nghiệp sử dụng 11 lao động.

- Về cơ cấu ngành nghề: Số lượng DNNVV trong năm 2019 trong một số lĩnh vực chủ yếu bao gồm bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy là 1.337 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 37%); công nghiệp chế biến, chế tạo là 1.000 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 28%); và xây dựng là 410 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 12%).
Vai trò của DNNVV thể hiện qua một số con số như: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 40,66%, tổng thu nhập của người lao động của doanh nghiệp là 21.209 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 24,34%. Thu nhập bình quân 1 tháng của người lao động là 6.959 nghìn đồng (năm 2017). Các DNNVV hoạt động ở hầu hết các ngành kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, duy trì và phát triển làng nghề ở ngoại thành, góp phần thúc đẩy các ngành nghề mà trước đây chỉ khối doanh nghiệp nhà nước kinh doanh như ngân hàng, tài chính, chứng khoán, dược phẩm, khám chữa bệnh
Bên cạnh những mặt đạt được, cộng đồng DNNVV trên địa bàn tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, số doanh nghiệp nhỏ và vừa giải thể là 328 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động là 571 doanh nghiệp, lý do giải thể, tạm ngừng chủ yếu là do doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả. Tình hình khó khăn trên một phần bắt nguồn từ các hạn chế sau: (1) Năng lực kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp còn yếu, các sản phẩm của doanh nghiệp ít được phân phối qua kênh tiêu thụ của các trung tâm thương mại lớn; (2) Năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp lý yếu nên hiệu quả kinh doanh thấp, phương án sản xuất kinh doanh chưa chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh; (3) Yếu về nguồn lực và tiếp cận nguồn vốn, do đó khó khăn trong việc phát triển sản xuất kinh doanh; (4) Hạn chế trong nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, chưa mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;(5) Thiếu thông tin hội nhập, thụ động về các nguyên tắc, cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đặc biệt là các cam kết song phương, đa phương; (6) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn phân tán do nhiều cơ quan chủ trì thực hiện ở các sở, ngành, lĩnh vực khác nhau; chưa có cơ quan chủ trì nên chưa tập trung thống nhất, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi tiếp cận.
II. Việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Có thể nhận thấy rằng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua được Sở Tư pháp nổ lực triển khai, cụ thể thông qua việc tổ chức các Hội nghị đối thoại tạo sự tương tác qua lại giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, cùng lắng nghe và sẻ chia các vương mắc cũng như cùng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện thủ tục pháp lý.

- Năm 2017: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động – Thương binh &Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức tọa đàm “Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện Bảo hiểm xã hội”, qua đó kịp thời giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp trong các thủ tục như Chốt sổ Bảo hiểm xã hội, thu nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết các chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội.

- Năm 2018: chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 với chuyên đề “Vấn đề quản lý và sử dụng lao động trong doanh nghiệp” để nắm bắt và kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp liên quan đến vấn đề sử dụng lao động trong quá trình hoạt động, với sự tham dự của 150 đại biểu.

- Năm 2019: Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam – VIAC (tại thành phố Hồ Chí Minh) và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, với các chuyên đề:

(i) Tình hình người lao động tiếp cận với các chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp.

(ii) Chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

(iii) Thực tiễn về giải quyết tranh chấp khi phát sinh những mâu thuẫn trong hợp đồng. Và một số vấn đề rủi ro pháp lý và định hướng cho doanh nghiệp.

- Năm 2020: Do từ đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên kéo theo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ các lĩnh vực pháp luật của Sở Tư pháp cũng chưa thể thực hiện.

Qua kết quả triển khai công tác hỗ trợ pháp lý, Sở Tư pháp nhận thấy việc triển khai nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả như mong muốn, vì các lý do:

Thứ nhất: Công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dàn trãi ở nhiều sở, ngành như Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, các đơn vị có liên quan khác liên quan. Theo đó, các đơn vị này có sự liên quan trực tiếp đến các công tác như thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hàng năm các đơn vị trên đều tổ chức các Hội nghị đối thoại, gặp gỡ để chia sẽ cùng doanh nghiệp, chính vì vậy việc Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện các hoạt động tổ chức Hội nghị chưa đạt hiệu quả, chưa thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thứ hai: Các vướng mắc của doanh nghiệp chỉ tập trung ở một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, bảo hiểm, chính sách hỗ trợ về đầu tư. Trong khi đó, các nội dung này các ngành thường xuyên tháo gỡ thông qua các hình thức như Hội nghị, Tọa đàm và trả lời bằng văn bản.
Thứ ba: Nhận thức về công tác hỗ trợ pháp lý của Sở Tư pháp đối với doanh nghiệp chưa được rõ ràng. Thực tế, các doanh nghiệp chưa nắm rõ Sở Tư pháp có vai trò như thế nào, liên quan ra sao trong quá trình mà doanh nghiệp thành lập và hoạt động.

Thứ tư: Các tổ chức, doanh nghiệp còn thụ động trong việc tiếp cận và triển khai thi hành các quy định pháp luật đối với lĩnh vực đang hoạt động. Ngoài ra, đa số các tổ chức, doanh nghiệp không có bộ phận pháp chế để tham mưu thực hiện các quy định pháp luật có liên quan. Do đó, một số trường hợp chưa cập nhật, bổ sung thực hiện kịp thời các quy định pháp luật mới. Nhiều trường hợp các doanh nghiệp chưa tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng khi được mời hoặc cử người tham dự không đúng đối tượng nên khi áp dụng văn bản còn thiếu sót.

Riêng việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì địa phương đến thời điểm hiện nay chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc.

III. Về phương hướng triển hai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2021-2015

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ, Sở Tư pháp đã thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện nội dung Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 15/4/2020.
Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới thật sự đạt hiệu quả, thực chất tháo gỡ kịp thời các vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tỉnh Đồng Nai cần:

- Phối hợp với sở, ban, ngành trong bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho mạng lưới tư vấn pháp luật cấp tỉnh; tập trung vào các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp với nội dung là các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, góp phần tăng cường năng lực tư vấn pháp lý cho đội ngũ này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Đa dạng hóa các hình thức tư vấn cho doanh nghiệp
Trên đây là nội dung tham luận của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

THAM LUẬN

Thực tiễn triển khai và một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đề xuất giải pháp
 đẩy mạnh đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp
 trong giai đoạn 2021-2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Thưa quý vị đại biểu,

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn đạt được những kết quả khả quan. Tính đến hết tháng 10/2020, toàn tỉnh hiện có 47.583 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 424 nghìn tỷ đồng, 3.909 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 35,2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đạt được kết quả như trên là do trong thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư,…tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó có thể kể đến một số hoạt động và nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nổi bật như:

Định kỳ hàng năm tỉnh đã tổ chức gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước ít nhất 2 lần để kịp thời nắm bắt, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã thành lập và công khai đường dây nóng 1022, giúp truyền tải các chủ trương, chính sách của tỉnh đến với người dân, doanh nghiệp đồng thời thông qua việc tiếp nhận, chuyển tiếp các phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý về TTHC; hỗ trợ y tế, cứu hộ, cứu nạn; phản ánh hiện trường; giải đáp thông tin, góp ý cho chính quyền...

Công tác khuyến công được quan tâm thực hiện, đã triển khai 26 chương trình, kế hoạch, đề án với kinh phí thực hiện là 3.670 triệu đồng. Thực hiện vận động các doanh nghiệp có uy tín và đại diện một số ngành sản xuất chủ lực tham gia Ban vận động thành lập hiệp hội; đến nay, toàn Tỉnh hiện có 07 hiệp hội ngành hàng (Hiệp hội Sơn mài & Điêu khắc, Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Chế biến gỗ, Hiệp hội Gốm sứ, Hiệp hội Cơ Điện, Hiệp hội Da giày, Hiệp hội Logictics) và 01 Hội Xuất Nhập khẩu tỉnh Bình Dương được thành lập với gần 600 hội viên.

Về hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, đã tiếp nhận, tổ chức xét duyệt và chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thẩm định 04 dự án của ngành nông nghiệp với tổng số tiền đề nghị vay trên 42 tỷ đồng. Triển khai hiệu quả các hoạt động thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020” theo Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Về hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự, tỉnh đã đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 2 ngày làm việc; giảm 50-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày,…100% TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và Bộ phận Một cửa của một số cơ quan, đơn vị như kiểm lâm, thú y, bảo vệ thực vật, thủy sản,…

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương gắn với nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh để tổ chức chương trình đào tạo, huấn luyện cho khởi nghiệp; tổ chức sự kiện kết nối khởi nghiệp, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm trong khởi nghiệp, đưa doanh nghiệp khởi nghiệp ra thị trường quốc tế; tổ chức hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng thông qua các cuộc thi sáng tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị Fablab.

Tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, kiến nghị sửa đổi pháp luật về đầu tư kinh doanh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh đảm bảo thống nhất với Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp được thực hiện đúng theo quy định pháp luật, hàng năm đều xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. 


Kính thưa quý vị đại biểu,


Trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: 

Nhiều văn bản pháp luật chưa rõ ràng, còn chồng chéo gây khó khăn trong thực hiện nhất là vấn đề liên quan đến đất đai.

Các nội dung hỗ trợ cho DNNVV nhìn chung chưa đủ hấp dẫn doanh nghiệp trong khi nguồn lực hỗ trợ tại địa phương rất hạn chế. 

Nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị còn tương đối mới ở Việt Nam. Trên thực tế, chưa có Bộ, ngành nào xây dựng Đề án hỗ trợ DNNVV trong các lĩnh vực này nên các địa phương nhìn chung cũng rất lúng túng trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ. 

Cổng thông tin hỗ trợ DNNVV quốc gia và mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đáp ứng được yêu cầu đã quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Vai trò cầu nối giữa nhà nước và doanh nghiệp của nhiều hiệp hội vẫn mờ nhạt và hạn chế, chưa hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính.

Thưa quý vị,

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, các ngành, các cấp cần tập trung vào những giải pháp như sau:

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, theo dõi tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến, kêu gọi đầu tư và các hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, các hiệp hội, nhà đầu tư.

Đẩy mạnh cắt giảm chi phí doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế. Tháo gỡ các vướng mắc của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang triển khai; lập đề án xây dựng một số khu công nghiệp công nghệ cao; khu, cụm công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo và vận hành hiệu quả Trung tâm sáng tạo cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp. 

Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu về chuỗi cung ứng làm nền tảng hình thành hệ sinh thái chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và thu hút các nhà đầu tư. 

Tiếp tục xây dựng Kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; triển khai Kế hoạch tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp theo Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương; Nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; thành lập Ban điều phối hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là nội dung tham luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về thực tiễn triển khai và một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; giải pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn tới. 

	
	

	
	


THAM LUẬN

Thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động – việc làm cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 
                                                    Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương
I. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và một phần thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và một phần tỉnh Đồng Nai.Tỉnh có diện tích tự nhiên là 2.694,43 km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích miền Đông Nam Bộ); dân số 2.411.000 người (theo số liệu điều tra dân số năm 2019); 09 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo) và 91 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 41 phường, 02 thị trấn).

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2020 ước tăng 6,78% (kế hoạch tăng 8,6 - 8,8%); GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng (kế hoạch 154,2 triệu đồng); cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ứng là 65,97% - 22,69% - 3,23% - 8,11% (kế hoạch 66,6% - 23,1% - 2,5% - 7,8%).
Đến nay toàn tỉnh đã triển khai 29 khu công nghiệp với diện tích gần 12.743 ha và 12 cụm công nghiệp với diện tích gần 789,91 ha. Lũy kế đến nay, tỉnh Bình Dương đã cấp phép cho 3.913 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 35,3 tỷ đô la Mỹ và 47.890 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 428.567 tỷ đồng; toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp (trong đó: lao động ngoài tỉnh chiếm tỷ lệ 75%). 

Song hành với sự phát triển kinh tế, công tác quản lý nhà nước về lao động - việc làm tại tỉnh Bình Dương đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, thực hiện có nhiều đổi mới, tích cực góp phần giữ vững ổn định chính trị, kinh tế và xã hội tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển (bình quân hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho trên 46.000 lao động (chỉ tiêu 45.000 lao động/năm).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO CÁC DOANH NGHIỆP 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các Đề án, Chương trình, Kế hoạch trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạnh tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 - 2021".

Hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Đề án 31), áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng các Kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực của ngành. 

Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác phổ bỉến giáo dục pháp luật được Ban Giám đốc Sở quan tâm triển khai thực hiện tốt ngay từ đầu của năm, triển khai kịp thời các nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Sở đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức và nhận thức về chấp hành pháp luật cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp; góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng đến mục tiêu đưa pháp luật vào cuộc sống.

Năm 2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1158/KH-SLĐTBXH ngày 06/4/2020 về việc "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020" và đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động đạt được một số kết quả như sau: 

- Phối hợp cùng Ban Quản lý các KCN Bình Dương và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định; Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018; Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Các Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia về an toàn lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và một số văn bản hướng dẫn Luật Việc làm năm 2013…cho hơn 2.000 người tham dự là đại diện các Sở, Ban ngành có liên quan; Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp; Đại diện Công đoàn của doanh nghiệp.
- Biên soạn, in ấn, cấp phát hơn 60.000 tờ rơi; 4.500 quyển sổ tay pháp luật giới thiệu những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019. Biên tập và cấp phát 188 đĩa CD tài liệu tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và băng rôn tại khu vực hành chính tập trung của tỉnh nhằm tuyên truyền đến từng doanh nghiệp và người lao động.
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện chương trình cho chuyên mục "Pháp luật và Cuộc sống" theo Đề án 31, tuyên truyền về những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 cho người lao động và người sử dụng lao động; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Quyết định 15/2020/TTg của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức 10 lớp huấn luyện về xây dựng hệ thống quản lý và công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động cho 578 người tham gia của các doanh nghiệp.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện chương trình cho chuyên mục "Pháp luật và Cuộc sống" theo Đề án 31, tuyên truyền về những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 cho người lao động và người sử dụng lao động. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác phổ biến giáo dục pháp luật thuận lợi, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, thúc đẩy cải cách hành chính. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội cập nhật Bộ thủ tục hành chính công khai trên trang Web của Sở để người dân và doanh nghiệp dễ dàng trong việc tra cứu; đồng thời, Sở đã xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật, duy trì việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến hoạt động của ngành, xây dựng cơ sở dữ liệu về vụ việc, tình huống vướng mắc pháp lý dưới dạng hỏi đáp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở (địa chỉ: soldtbxh.binhduong.gov.vn) để các doanh nghiệp, người dân nghiên cứu, tìm hiểu thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

- Hướng dẫn và giải đáp đối với vướng mắc về pháp luật lao động cho doanh nghiệp (là lĩnh vực liên quan nhiều đến trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp) trong đó, tập trung hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid như: thực hiện pháp luật lao động về làm thêm giờ; thay đổi thời giờ làm việc trong tuần; xác định đối tượng áp dụng tiền lương doanh nghiệp Nhà nước; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam … trong đó tập trung thông qua các hình thức như: giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại,email, zalo; giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở. Các yêu cầu của doanh nghiệp thường được giải đáp trong thời hạn từ 03 – 05 ngày làm việc.
Ngoài ra, Sở tham gia các kỳ đối thoại với các nhóm doanh nghiệp, các hiệp hội do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì nhằm giải đáp các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến chính sách, quy định pháp luật của nhà nước, địa phương; chủ trì, tham gia cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện gặp gỡ, đối thoại người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn; cử thành viên tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, thắc mắc qua đường dây nóng 1022, tổ tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Vướng mắc, khó khăn

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan lĩnh vực lao động – việc làm được tổ chức triển khai, hướng dẫn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, do số lượng doanh nghiệp và người lao động quá nhiều nên vẫn còn một số doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn trong việc nắm bắt, thực hiện các quy định pháp luật.
Còn doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật các quy định pháp luật hiện hành, các quy định mới để áp dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; các doanh nghiệp chưa chủ động trong việc đề nghị hỗ trợ pháp lý, không tích cực tham gia các lớp tập huấn khi được mời; trả lời miễn cưỡng, không sát với thực tế khi được khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý; tâm lý e ngại của các doanh nghiệp khi tham gia các chương trình hỗ trợ; 

Một số doanh nghiệp khó khăn về đội ngũ thực hiện các quy định pháp luật đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa được thường xuyên bồi dưỡng về nghiệp vụ nên đôi lúc còn lúng túng trong việc hỗ trợ, pháp lý khi doanh nghiệp có yêu cầu.

3. Kiến nghị, đề xuất

Bộ, ngành cần ban hành quy định cụ thể về các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được quy định tại Luật Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để các Sở thuộc UBND cấp tỉnh làm căn cứ để xây dựng chương trình hỗ trợ theo đúng quy định.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho mạng lưới tư vấn pháp luật cấp tỉnh theo từng ngành và xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026 cần có các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật về chính sách lao động – việc làm; các quy định về Hiệp định tự do thương mại FTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). 
Trên đây là báo cáo tham luận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của ngành./.

	
	


THAM LUẬN

Thực tiễn triển khai và phương hướng đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật
 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
tại Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương

                                                                                           Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương

I. THỰC TIỄN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG
1. Về tổ chức: Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có 168 luật sư, 35 người tập sự hành nghề luật sư, hoạt động trong 53 tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư đặt trụ sở hoạt động tại 7/8 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh, chỉ có huyện Bắc Tân Uyên chưa có tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Như vậy, hầu như trên mỗi đơn vị hành chính cấp huyện, các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các tổ chức hành nghề luật sư khi có nhu cầu tư vấn pháp luật.   

2. Về lĩnh vực tư vấn: hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm (xã hội, y tế),  kinh doanh thương mại (chủ yếu là hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh), sở hữu trí tuệ (chủ yếu là đăng ký nhãn hiệu), giải quyết tranh chấp, thực hiện thủ tục hành chính về doanh nghiệp và thủ tục hành chính về đất đai…  

3. Về hình thức tư vấn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:

a) Tư vấn theo hợp đồng dài hạn: Đây là hình thức tư vấn để tuân thủ pháp luật và phòng tránh rủi ro pháp lý, theo đó giữa doanh nghiệp và tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng tư vấn thường xuyên có thời hạn từ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp và sau đó có thể gia hạn nhiều lần. Khi có bất cứ một vấn đề phát sinh nào về pháp lý, doanh nghiệp sẽ gọi điện thoại hoặc gởi email đến tổ chức hành nghề luật sư để được hỗ trợ, tư vấn pháp luật. Với hình thức tư vấn này, doanh nghiệp luôn luôn được hỗ trợ pháp lý kịp thời, tìm được người tư vấn có kinh nghiệm, am hiểu về hoạt động của doanh nghiệp nên chất lượng tư vấn cao. Tổ chức hành nghề luật sư như là một “bác sỹ pháp lý” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ít lựa chọn hình thức tư vấn này vì phải trả phí tư vấn thường xuyên cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong năm 2020, các tổ chức hành nghề luật sư trong Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương chỉ ký được 18 hợp đồng dịch vụ pháp lý loại này. Nhìn chung, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quan tâm đến hình thức tư vấn này nhiều hơn so với doanh nghiệp trong nước.  

b) Tư vấn trực tiếp tại tổ chức hành nghề luật sư: Khi phát sinh nhu cầu tư vấn, thường là tư vấn giải quyết tranh chấp hoặc những vướng mắc pháp lý phức tạp, chủ doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp sẽ đến tổ chức hành nghề luật sư trình bày sự việc, cung cấp hồ sơ để được tư vấn trực tiếp bằng lời nói hoặc văn bản. Tùy theo tính chất vụ việc và quy định của từng tổ chức hành nghề luật sư mà hình thức này có thể thu phí hoặc không.  

c) Tư vấn trực tiếp qua điện thoại: khi có những vấn đề đơn giản cần tư vấn, nhân viên của doanh nghiệp gọi điện thoại đến tổ chức hành nghề luật sư để được tư vấn. Hình thức tư vấn này hầu hết là miễn phí. 

d) Tư vấn qua hình thức cung cấp thông tin về đầu tư, kinh doanh, thương mại trên trang thông tin điện tử của các tổ chức hành nghề luật sư. Một số tổ chức hành nghề luật sư có trang web, cập nhật các quy định của pháp luật cũng như giới thiệu những nội dung chủ yếu của các luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại.   

II. PHƯƠNG HƯỚNG ĐẦY MẠNH CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 

1. Cần nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ về vai trò của tư vấn pháp luật để phòng tránh rủi ro về pháp lý trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Chi phí tuân thủ pháp luật và phòng tránh rủi ro về pháp lý thường thấp hơn rất nhiều chi phí sửa chữa, khắc phục hành vi vi phạm pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp. Do đặc tính của doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ doanh nghiệp thường tập trung vào việc sản xuất, kinh doanh và để tiết kiệm chi phí thì doanh nghiệp thường bỏ qua việc tư vấn pháp luật. Trong quá trình tư vấn pháp luật, chúng tôi phát hiện khá nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng các hợp đồng mua bán mẫu tìm được trên các trang web, trong đó có nội dung sơ sài và căn cứ pháp lý rất cũ. Ví dụ: Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2006 khi Bộ luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực nhưng cho đến nay, một số hợp đồng mua bán hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ghi căn cứ ký kết hợp đồng là Pháp lệnh này. Do vậy, chúng tôi thấy rằng để công tác tư vấn doanh nghiệp có hiệu quả thì bản thân chủ doanh nghiệp phải có ý thức tuân thủ pháp luật và nhận thấy tầm quan trọng của việc tư vấn pháp luật. Khi đó, doanh nghiệp sẽ chủ động tìm hiểu và tiếp cận các nguồn tư vấn pháp luật phù hợp với nhu cầu của mình.      

2. Nhà nước cần nâng mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng thời rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ. 

3. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì a) Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm; b) Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm; c) Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm; Chi phí này quá thấp so với chi phí thực tế doanh nghiệp phải thực hiện. Do vậy, để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp cần xem xét tính chất, mức độ của vụ việc cần tư vấn hoặc hỗ trợ xem xét miễn thuế VAT cho tổ chức hành nghề luật sư thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.    
4. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách thiết thực và thực chất hơn. Chúng tôi nhận thấy, hiện nay, trên trang thông tin điện tử của nhiều cơ quan Nhà nước có mục giải đáp các thắc mắc của các doanh nghiệp nhưng trong khi các doanh nghiệp đưa ra các câu hỏi rất cụ thể về những vấn đề vướng mắc thì phần trả lời rất là chung chung, chủ yếu là trích dẫn quy định của pháp luật mà không đi vào trọng tâm câu hỏi, dẫn đến vấn đề của doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết. Vướng mắc này là do Điều 8 Nghị định Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 quy định “Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý”. Việc trả lời các yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa về vụ việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Chúng tôi kiến nghị nên sửa đổi Điều 8 Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 theo hướng cơ quan quản lý trả lời cụ thể các vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp, những vấn đề áp dụng chung về pháp luật doanh nghiệp có thể tự tìm hiểu dễ dàng trên các trang thông tin điện tử.    

5. Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là Hội doanh nhân trẻ cần có sự phối hợp, liên kết với Đoàn luật sư để tổ chức các buổi tư vấn pháp luật cho hội viên của hội. Các hiệp hội có thể tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu tư vấn pháp luật trong từng lĩnh vực của các hội viên, qua đó đặt hàng cho Đoàn Luật sư thực hiện công tác tư vấn theo đúng nhu cầu mà doanh nghiệp cần./.    

� Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP quy định thời hạn thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có thời hạn tối đa 05 năm kể từ ngày được phê duyệt, vì vậy, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau năm 2020 dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (5 năm) cho phù hợp với quy định của Nghị định (mặc dù theo Công văn số 98/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng chính phủ, tên dự thảo Quyết định dự kiến là “Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026”).





� Tuy nhiên, dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ là giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Xin xem thêm chú thích số 1 nêu trên.


� Công văn số 2817/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 1649/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 507/BTP-PLDSKT.


� Các cuộc họp Tổ soạn thảo, lấy ý kiến chuyên gia ngày 06 tháng 5 năm 2020 và ngày 08 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội.


� Xin ý kiến tại Công văn số 2599/BTP-PLDSKT ngày 20 tháng 7 năm 2020. Tính đến ngày 07 tháng 9 năm 2020, Bộ Tư pháp đã nhận được 50 văn bản góp ý của 6 bộ, cơ quan ngang bộ, 39 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 5 tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.


� Quyết định số 1869/QĐ-BTP ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.


� Quyết định số 2449/QĐ-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.





